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STT MSSV Họ và tên Nhóm Thực hành BT lớn CK Tổng kết

20% 30% 50%

1 70801740 Nguyễn Đình Bảo Quốc 1 9 8,5 5,5 7
2 70804330 Huỳnh Duy Linh 1 9 8,5 5 7
3 70804599 Diệp Thị Minh Thảo 1 8 8,5 6 7
4 70800360 Phạm Dũng 1 4 8,5 6 6,5
5 70907160 Bùi Như Lâm 2 7 8,5 6 7
6 70907325 Lưu Chí Trung 2 7 8,5 4,5 6
7 70907117 Trần Thúy Hoàng 2 7 8,5 6,5 7
8 70900760 Đặng Khang Hạ 3 4 8,5 5,5 6
9 70907375 Châu Xuân Vũ 3 8 8,5 4 6

10 70707290 Bùi Thị Mộng Tuyền 3 7 8,5 4,5 6
11 70804058 Phan Nguyên Châu 4 4 8,5 6 6,5
12 70804198 Bùi Thị Hồng Hạnh 4 6 8,5 5,5 6,5
13 70800933 Lê Thiện Khánh 4 8,5 6,5 6
14 70804621 Lê Minh Thiện 4 6 8,5 6 7
15 70802612 Trần Thanh Việt 4 4 8,5 6 6,5
16 70909041 Nguyễn Thủy Triều 5 7 7,5 5,5 6,5
17 70907357 Đỗ Thị Ái Uyên 5 7,5
18 70907264 Huỳnh Thanh Thảo 5 7,5
19 70909030 Đỗ Thị Minh Phương 5 7 7,5 6 6,5
20 70503327 Nguyễn Minh Tuấn 6 6 7,5 4,5 5,5
21 70801632 Phạm Thị Khánh Phương 6 8 7,5 5,5 6,5
22 70802066 Nguyễn Xuân Thế 6 7,5 5 5
23 70907321 Trương Trọng Trí 7 7 7,5 6 6,5
24 70907370 Huỳnh Quang Vinh 7 7 7,5 4,5 6
25 70907277 Nguyễn Khoa Thịnh 7 8 7,5 4,5 6
26 70907310 Huỳnh Ngọc Minh Trang 7 5 7,5 5 6
27 70907365 Lê Thị Tường Vi 7 5 7,5 5,5 6
28 70907286 Nguyễn Thuận 8 7 7,5 5 6
29 70907313 Nguyễn Tấn Bảo Triệu 8 5 7,5 6 6,5
30 70907252 Nguyễn Nhã Tân 8 5 7,5 5 6
31 70907386 Nguyễn Ngọc Như Ý 8 7 7,5 6 6,5
32 70909039 Nguyễn Duy Thuần 9 7 7,5 6 6,5
33 70909027 Hỗ Đức Nhã 9 8 7,5 6,5 7
34 70909029 Lê Võ Thi Nhiên 9 8 7,5 5 6,5
35 70909036 Phạm Hồng Sơn 9 7,5
36 70702146 Nguyễn Quí Tân 10 8 7,5 4 6
37 70702097 Nguyễn Ngọc Tảo 10 8 7,5 5,5 6,5
38 70807164 Trần Thế Lương 6
39 70907065 Ngô Đạm 6 6,5 4,5
40 70907048 Trần Minh Duy 6
41 70909018 Lê Anh Hưng 5
42 70700293 Nguyễn Hữu Cường 5 4,5 3,5
43 70907293 Nguyễn Thị Hồng Thủy 5 2,5
44 70903179 Võ Văn Tú 4,5 2,5
45 70907354 Phạm Quốc Tú 4 2
46 70707161 Nguyễn Nhật Nguyên 6 3
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